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học
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1 24 Trần Thị Thúy Loan Nữ 09/03/1995 Đồng Tháp Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Hòa Thành

2 22 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 12/06/1996 Đồng Tháp Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp
Cao đẳng Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Long Hậu 1

3 21 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 09/12/1996 Đồng Tháp Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Long Hậu 2

4 46 Trần Thị Nhật Dung Nữ 01/04/1980 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Cao đẳng sư phạm 

Mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Long Hậu 2

5 52 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 17/01/1998 Đồng Tháp Hòa Long, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Long Hậu 2

6 26 Bùi Thị Hồng Phấn Nữ 25/09/1999 Đồng Tháp Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Phong Hòa

7 30 Phan Kiều Oanh Nữ 23/10/1999 Vĩnh Long Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Phong Hòa

8 31 La Thị Mỹ Duyên Nữ 03/08/1995 Đồng Tháp Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Phong Hòa

9 11 Lê Thị Thúy Nữ 15/07/1995 Đồng Tháp Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Tân Dương

10 23 Đinh Lê Ngọc Hân Nữ 23/02/2000 Đồng Tháp Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Tân Hòa

11 01 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi Nữ 10/08/1999 Đồng Tháp Tân Thành, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Tân Phước

12 02 Huỳnh Thị Anh Thư Nữ 05/09/1998 Vĩnh Long Hòa Long, Lai Vung, Đồng Tháp
Cao đẳng Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Tân Thành 2

13 07 Phạm Thị Tuyền Xuân Nữ 29/10/2000 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Tân Thành 2

14 08 Đào Thị Kim Ngân Nữ 30/12/2000 Đồng Tháp Vĩnh Thới, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Tân Thành 2

15 12 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 20/07/1998 Đồng Tháp Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Tân Thành 2

16 65 Nguyễn Thị Huỳnh Lụa Nữ 16/08/1994 An Giang Định Yên, Lấp Vò, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Tân Thành 2

17 03 Huỳnh Thị Hồng Cẩm Nữ 01/04/2000 Đồng Tháp Hòa Long, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Vĩnh Thới

18 04 Lê Huỳnh Ánh Dương Nữ 15/03/2001 Đồng Tháp Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp
Cao đẳng Giáo dục 

mầm non
Giáo viên mầm non hạng III Mầm non Trường Mầm non Vĩnh Thới

19 35 Cao Thị Tuyết Nhi Nữ 25/02/2000 Đồng Tháp Định Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học
Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Trường Tiểu học Định Hòa

20 36 Nguyễn Thị Ngọc Ngon Nữ 17/06/1996 Vĩnh Long Tân Hòa, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
Đại học Giáo dục 

tiểu học
Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Trường Tiểu học Long Hậu 1

21 40 Trần Thanh Nguyên Nam 02/03/1998 Đồng Tháp Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học
Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Trường Tiểu học Long Hậu 1

22 42 Phạm Thị Kiều Trang Nữ 06/07/1996 Long An Tân Thành, Tân Thạnh, Long An
Đại học Giáo dục 

tiểu học
Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Trường Tiểu học Long Hậu 1

23 47 Phạm Thị Huyền Trân Nữ 01/05/1995 Sóc Trăng Tân Thạnh, Thạnh Trị, Sóc Trăng
Đại học Giáo dục 

tiểu học
Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Trường Tiểu học Long Hậu 2

24 05 Trần Thị Thu Nữ 24/12/1997 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

tiểu học
Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Trường Tiểu học Long Hậu 2

25 58 Nguyễn Huỳnh Bá Phú Nam 16/04/1995 Đồng Tháp Hội An Đông, Lấp Vò, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học
Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Trường Tiểu học Long Hậu 2

26 53 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 18/02/1998 Đồng Tháp Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học
Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Trường Tiểu học Phong Hòa 1

Ngày tháng 

năm sinh
Họ và tênTT

Trình độ 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2

(Kèm theo Thông báo số    1148/TB-HĐTD ngày   17/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Lai Vung)

Đơn vị dự tuyển
Mã hồ 

sơ
Hộ khẩu thường trú Ghi chúVị trí tuyển dụng

Đối tượng 

ưu tiên
Nơi sinh

Giới 

tính
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Ngành dự tuyển
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27 48 Nguyễn Thị Mỹ Chi Nữ 18/03/2000 Đồng Tháp Phường An Lạc, TP Hồng Ngự, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học
Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Trường Tiểu học Tân Dương

28 74 Nguyễn Thùy Phương Dung Nữ 10/03/1996 Hải Dương Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP HCM
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học
Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Trường Tiểu học Tân Dương

29 27 Trần Huyền Trang Nữ 09/04/1996 Đồng Tháp Hướng Thọ Phú, TP Tân An, Long An
Đại học Giáo dục 

tiểu học
Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Trường Tiểu học thị trấn Lai Vung 1

30 25 Nguyễn Trương Huỳnh Như Nữ 20/02/2000 Đồng Tháp Vĩnh Thới, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học
Giáo viên tiểu học hạng III Tiểu học Trường Tiểu học Vĩnh Thới 2

31 51 Đinh Mạnh Tông Nam 17/10/1990 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

thể chất
Giáo viên tiểu học hạng III

Tổng phụ trách Đội 

- Tiểu học
Trường Tiểu học thị trấn Lai Vung 2

32 70 Võ Thị Hồng Hoa Nữ 04/05/1996 Đồng Tháp Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Âm nhạc
Giáo viên tiểu học hạng III

Tổng phụ trách Đội 

- Tiểu học
Trường Tiểu học thị trấn Lai Vung 2

33 78 Trần Trung Vĩnh Nam 10/12/1998 Đồng Tháp Thị trấn Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Âm nhạc
Giáo viên tiểu học hạng III Âm nhạc

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Hòa Thành

34 80 Nguyễn Huỳnh Trúc Phương Nữ 25/07/1998 Đồng Tháp Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Ngôn ngữ 

Anh
Giáo viên tiểu học hạng III

Tiếng Anh - Tiểu 

học
Trường Tiểu học Hòa Long

35 68 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 17/08/1995 Bến Tre An Bình Tây, Ba Tri, Bến Tre
Đại học sư phạm 

Tiếng Anh
Giáo viên tiểu học hạng III

Tiếng Anh - Tiểu 

học
Trường Tiểu học Tân Phước 1

36 66 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 13/07/1987 Đồng Tháp Phường 2, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Tiếng Anh
Giáo viên tiểu học hạng III

Tiếng Anh - Tiểu 

học
Trường Tiểu học thị trấn Lai Vung 1

37 18 Nguyễn Thị Hồng Như Nữ 16/10/1995 Vĩnh Long Tân An Thạnh, Bình Tân, Vĩnh Long
Đại học sư phạm 

Hóa học
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Hóa học Trường THCS Tân Dương

38 29 Nguyễn Thái Lộc Nam 21/01/1989 Đồng Tháp An Hiệp, Châu Thành, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Hóa học
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Hóa học Trường THCS Tân Dương

39 61 Bùi Thị Ngọc An Nữ 11/06/1999 Bến Tre Hòa Nghĩa, Chợ Lách, Bến Tre
Cử nhân sư phạm 

Hóa học
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Hóa học Trường THCS Tân Dương

40 81 Lê Thị Phương Thảo Nữ 26/04/1994 Đồng Tháp Hưng Thạnh, Tháp Mười, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Hóa học
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Hóa học Trường THCS Tân Dương

41 59 Trịnh Hữu Tín Nam 11/10/1999 Đồng Tháp Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Hóa học
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Hóa học Trường THCS Tân Phước

42 79 Phan Thị Yến Phương Nữ 17/06/2000 Đồng Tháp Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Hóa học
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Hóa học Trường THCS Tân Phước

43 82 Nguyễn Thị Kim Xuyến Nữ 07/07/1994 An Giang Long Giang, Chợ Mới, An Giang
Đại học sư phạm 

Hóa học
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Hóa học Trường THCS Tân Phước

44 56 Nguyễn Huỳnh Yến Xuân Nữ 02/07/1990 Đồng Tháp Hòa Long, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Lịch sử
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Lịch sử Trường THCS Hòa Long

45 63 Phan Thanh Xuân Nam 01/01/1988 Đồng Tháp Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Lịch sử
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Lịch sử Trường THCS Hòa Long

46 73 Lý Thị Quỳnh Ngọc Nữ 14/02/1994 Bắc Giang Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Lịch sử
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Lịch sử Trường THCS Hòa Long

DT thiểu số 

(Dao)

47 76 Nguyễn Thị Hồng Ly Nữ 08/09/1992 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Lịch sử
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Lịch sử Trường THCS Hòa Long

48 50 Trần Ngọc Lan Hà Nữ 10/09/1999 Đồng Tháp Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Lịch sử
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Lịch sử Trường THCS Phong Hòa

49 49 Nguyễn Văn Trí Nam 15/11/1989 Đồng Tháp Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Lịch sử
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Lịch sử Trường THCS Tân Thành

50 77 Châu Trần Anh Kiệt Nam 11/10/1998 Sóc Trăng Phường 3, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng
Cử nhân sư phạm 

Lịch sử
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Lịch sử Trường THCS Tân Thành

51 60 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 17/02/2000 Đồng Tháp Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Sư phạm 

Ngữ văn
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Ngữ văn Trường THCS Long Thắng

52 10 Thái Thị Phi Nhung Nữ 24/05/2000 Đồng Tháp Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Sư phạm 

Ngữ văn
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Ngữ văn Trường THCS Phong Hòa

53 32 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 07/04/2000 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Sư phạm 

Ngữ văn
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Ngữ văn Trường THCS Tân Phước

54 83 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 17/06/1992 Đồng Tháp Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Ngữ văn
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Ngữ văn Trường THCS thị trấn Lai Vung

55 15 Huỳnh Thị Mỹ Mừng Nữ 06/10/1991 Đồng Tháp Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Ngôn ngữ 

Anh
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Tiếng Anh Trường THCS Tân Phước
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56 43 Nguyễn Ngọc Hơn Nữ 27/07/1999 Đồng Tháp Tân Thành, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Tiếng Anh Trường THCS Vĩnh Thới

57 69 Nguyễn Thị Sơn Ca Nữ 20/11/1995 Vĩnh Long Mỹ Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Tiếng Anh Trường THCS Vĩnh Thới

58 55 Quách Thị Thùy Dung Nữ 15/08/1989 Đồng Tháp Long Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Toán học
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Toán học Trường THCS Định Hòa

59 67 Lâm Thế Nghiêm Nam 09/06/1995 Trà Vinh Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh
Thạc sĩ Toán 

(ĐHSP Toán học)
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Toán học Trường THCS Long Thắng

60 75 Trương Ngô Như Ý Nữ 09/09/1998 Đồng Tháp Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Toán học
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Toán học Trường THCS Long Thắng

61 14 Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh Nữ 20/04/2000 Đồng Tháp Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Toán học
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Toán học Trường THCS Phong Hòa

62 54 Trần Thanh Tới Nam 25/07/1989 Đồng Tháp Long Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Toán học
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Toán học Trường THCS Phong Hòa

63 39 Phạm Văn Giàu Nam 10/10/1987 Đồng Tháp Bình  Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Toán học
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Toán học Trường THCS Tân Phước SQDB

64 45 Lê Hoàng Sơn Nam 04/04/2000 Đồng Tháp Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Toán học
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Toán học Trường THCS Tân Phước

65 37 Nguyễn Công Khuyến Nam 13/02/2000 Đồng Tháp Vĩnh Thới, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Toán học
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Toán học Trường THCS Tân Thành

66 41 Trương Thị Hồng Tươi Nữ 01/10/1994 Tiền Giang Tân Bình, Bình Tân Vĩnh Long
Đại học sư phạm 

Toán học
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Toán học Trường THCS Tân Thành

67 33 Nguyễn Thị Cẩm Giang Nữ 02/09/1994 Vĩnh Long Tân Lược, Bình Tân, Vĩnh Long
Đại học sư phạm 

Vật lý
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Vật  lý Trường THCS Định Hòa

68 44 Bùi Minh Mẫn Nam 27/11/1992 Vĩnh Long Phường 1, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
Đại học sư phạm 

Vật lý
Giáo viên Trung học cơ sở hạng III Vật  lý Trường THCS Vĩnh Thới

69 84 Nguyễn Thanh Thủy Nữ 17/031985 Đồng Tháp Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
Trung cấp Văn thư  

hành chính
A2-Anh B Lưu trữ viên trung cấp Hạng IV Văn thư Lưu trữ Trường THCS Định Hòa

70 17 Lê Thị Ngọc Thanh Nữ 10/06/1996 Đồng Tháp Định Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp
Trung cấp Văn thư 

Lưu trữ 
B-Anh CB Lưu trữ viên trung cấp Hạng IV Văn thư Lưu trữ Trường THCS Phong Hòa

71 20 Huỳnh Ngọc Hạnh Nữ 19/12/1991 Đồng Tháp Thường Phước 1, Hồng Ngự, Đồng Tháp
Đại học Lưu trữ và 

quản trị văn phòng
B-Anh CB Lưu trữ viên trung cấp Hạng IV Văn thư Lưu trữ Trường THCS Tân Dương

72 13 Trần Thị Bích Thu Nữ 02/11/1992 Đồng Tháp Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp
Trung cấp Văn thư 

Lưu trữ 
B-Anh A Lưu trữ viên trung cấp Hạng IV Văn thư Lưu trữ Trường THCS Tân Hòa

73 06 Trần Thanh Qui Nam 05/01/1996 Đồng Tháp Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
Trung cấp Văn thư 

Lưu trữ 
A2-Anh B Lưu trữ viên trung cấp Hạng IV Văn thư Lưu trữ Trường THCS Tân Thành

74 16 Bạch Thị Phương Thảo Nữ 18/08/1992 Đồng Tháp Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp
Trung cấp Văn thư 

Lưu trữ 
B-Anh B Lưu trữ viên trung cấp Hạng IV Văn thư Lưu trữ Trường Tiểu học Tân Thành 1

75 28 Trần Quan Lê Nam 15/07/1988 Đồng Tháp Hòa Long, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Công nghệ 

thông tin
B-Anh ĐH Quản trị viên hệ thống

Công nghệ thông 

tin
Trường Tiểu học thị trấn Lai Vung 1

76 19 Nguyễn Phạm Ngọc Quyền Nữ 14/07/1993 Đồng Tháp Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp Cử nhân Kế toán B-Anh B Kế toán viên trung cấp Kế toán Trường Tiểu học Vĩnh Thới 3 Con TB

77 34 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 01/01/1997 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp Cao đẳng Kế toán A-Anh CB Kế toán viên trung cấp Kế toán Trường Tiểu học Vĩnh Thới 3

78 62 Dương Huỳnh Thúy Vân Nữ 31/03/1990 Đồng Tháp Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp Cao đẳng Kế toán A-Anh B Kế toán viên trung cấp Kế toán Trường Tiểu học Vĩnh Thới 3

79 09 Nguyễn Khánh Lâm Nam 29/12/1987 Đồng Tháp Tân Thành, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Kỹ thuật 

xây dựng công trình 
B-Anh A Thẩm kế viên hạng III Thẩm kế viên Ban quản lý công trình công cộng

80 71 Đặng Huỳnh Tiến Thức Nam 09/04/1996 Đồng Tháp Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp Cao đẳng Báo chí B-Anh
UDC

NTT
Phát thanh viên hạng IV Phát thanh viên

Trung tâm Văn hóa - Thể Thao - 

Truyền thanh

81 72 Nguyễn Hoàng Huy Lộc Nam 08/06/1990 Tiền Giang Phú Đức, Long Hồ, Vĩnh Long
Đại học Tiếng Việt 

và Văn hóa Việt 
B-Anh B Phát thanh viên hạng III Phát thanh viên

Trung tâm Văn hóa - Thể Thao - 

Truyền thanh

82 38 Phạm Thị Hồng Nhiên Nữ 12/10/1996 Đồng Tháp Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Công nghệ 

Sinh học
B-Anh CB Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III Bảo vệ thực vật Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

83 64 Lê Hồng Phúc Nam 13/06/1993 An Giang Mỹ An, Chợ Mới, An Giang
Đại học Phát triển 

nông thôn
B1-Anh A Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III Bảo vệ thực vật Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Danh sách có 83 thí sinh./.
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